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 DANH SÁCH
TẬP THỂ, CÁ NHÂN KHÔNG ĐỦ TIÊU CHUẨN ĐỀ NGHỊ TẶNG THƯỞNG CẤP NHÀ NƯỚC NĂM 2017

I. TẬP THỂ KHÔNG ĐỦ TIÊU CHUẨN ĐỀ NGHỊ TẶNG THƯỞNG HUÂN CHƯƠNG CÁC HẠNG NĂM 2017
	Số

TT
	Tên tập thể đề nghị
	Tiêu chuẩn đạt được
	Đề nghị của HĐ TĐKT địa phương
	Kết quả xét duyệt của HĐTĐ-KT Ngành kiểm sát
	Ghi chú

	
	HUÂN CHƯƠNG LAO ĐỘNG HẠNG NHÌ

	1. 
	Phòng Thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra, kiểm sát xét xử sơ thẩm án hình sự về trật tự xã hội, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đắk Lắk;
	- HCLĐ hạng nhì: năm 2011

- TTLĐXS: 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016

- Cờ Ngành: 2011, 2012, 2015, 2016

- Thành lập năm 1960. 


	HCLĐ hạng nhất
	 Đủ tiêu chuẩn theo quy định tại Điểm b K3 Đ42 Luật TĐKT, Điểm b K4 Đ15 NĐ 65 và K3 Đ14 TT 07

- HCLĐ H2: năm 2011
- 04 Cờ ngành
	Chưa đề nghị khen chờ thanh tra vụ án oan sai  

	2. 
	Phòng Thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra, kiểm sát xét xử sơ thẩm án trật tự xã hội, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Nam Định;
	- HCLĐ hạng ba: năm 2006

- TTLĐTT: 2011

- TTLĐXS: 2012, 2013, 2014, 2015, 2016

- Cờ Ngành: 2013, 2015, 2016

- Thành lập năm 1960. 


	HCLĐ hạng nhì
	Không đủ tiêu chuẩn theo quy định tại Điểm b K2 Đ43 Luật TĐKT, Điểm b K4 Đ16 NĐ 65  

- TTLĐ tiến tiến: 2011 
	Thành tích gián đoạn không liên tục

	3. 
	Phòng Kiểm sát việc giải quyết các vụ án dân sự, hôn nhân và gia đình, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thanh Hóa;
	- HCLĐ hạng ba: năm 2004

- TTLĐTT: 2010

- TTLĐXS: 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016

- Cờ Ngành: 2011, 2012, 2016

- Thành lập năm 1960. 


	HCLĐ hạng nhì
	 Không đủ tiêu chuẩn theo quy định tại Điểm b K2 Đ43 Luật TĐKT, Điểm b K4 Đ16 NĐ 65  

 - TTLĐ tiến tiến: 2010
	Thành tích gián đoạn không liên tục

	4. 
	Phòng Kiểm sát việc giải quyết các vụ án dân sự, hôn nhân và gia đình, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Tây Ninh;
	- HCLĐ hạng ba: 2004

- TTLĐXS: 2012, 2013, 2014

- TTLĐTT: 2005, 2006, 2007

- Cờ Ngành: 2011, 2015, 2016

- Thành lập năm 2002


	HCLĐ hạng nhì
	 Không đủ tiêu chuẩn theo quy định tại Điểm b K2 Đ43 Luật TĐKT, Điểm b K4 Đ16 NĐ 65  

- trong thời gian đề nghị có 03 năm LĐ tiên tiến
	Thành tích gián đoạn không liên tục

	5. 
	Phòng kiểm sát việc giải quyết các vụ án dân sự, hôn nhân và gia đình, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Tiền Giang;
	- HCLĐ H3: năm 2004

- LĐTT:  năm 2006

- TTLĐXS: 2012, 2013, 2014, 2015,

2016

- Cờ Ngành: 2012, 2013, 2014, 2015

- Thành lập năm 2002


	HCLĐ hạng nhì
	 Không đủ tiêu chuẩn theo quy định tại Điểm b K2 Đ43 Luật TĐKT, Điểm b K4 Đ16 NĐ 65  

- TTLĐ tiến tiến: 2006  
	Thành tích gián đoạn không liên tục

	
	HUÂN CHƯƠNG LAO ĐỘNG HẠNG BA

	6. 
	Viện kiểm sát nhân dân thị xã Cửa Lò, tỉnh Nghệ An;
	- BKCP: năm 2010

- TTLĐ tiên tiến: 2011

- TTLĐXS: 2012, 2013, 2014, 2015, 2016

- Cờ Ngành: 2015

- Thành lập năm 1994
	HCLĐ hạng ba
	Không đủ tiêu chuẩn theo quy định tại điểm b K2 Đ44 Luật TĐKT, điểm b K4 Đ17 NĐ 65 

- BKCP: năm 2010

- TTLĐ tiên tiến: 2011
	Thành tích gián đoạn không liên tục

	7. 
	Viện kiểm sát nhân dân huyện Phú Hòa, tỉnh Phú Yên
	- BKCP: năm 2008

- TTLĐXS: 2012, 2013, 2014, 2015, 2016

- TTLĐTT: 2009, 2011

- Cờ Ngành: 2013, 2015

- Thành lập năm 2002
	HCLĐ hạng ba
	 Không đủ tiêu chuẩn theo quy định tại điểm b K2 Đ44 Luật TĐKT, điểm b K4 Đ17 NĐ 65 

- trong thời gian đề nghị có 02 năm LĐ tiên tiến
	Thành tích gián đoạn không liên tục



II. CÁC CÁ NHÂN KHÔNG ĐỦ TIÊU CHUẨN ĐỀ NGHỊ TẶNG THƯỞNG  HUÂN CHƯƠNG LAO ĐỘNG CÁC HẠNG THEO TIÊU CHUẨN THƯỜNG XUYÊN NĂM 2017
	STT
	Họ và tên.

	Năm sinh
	Tiêu chuẩn đạt được
	Đề nghị của HĐTĐKTĐP
	Kết quả xét duyệt của HĐTĐ-KT Ngành kiểm sát 
	Ghi chú

	
	
	
	
	Số 
phiếu bầu
	Đề nghị
	
	

	
	VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỈNH THÁI BÌNH

	1. 
	Lê Trung Mưu, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Bình
	1957
	- HCLĐ hạng ba: 2012

- Chiến sĩ thi đua cơ sở: 2012, 2013, 2014, 

- Hoàn thành XSNV: 2015, 2016.

- Sáng kiến, đề tài: Không có
	100%
	HCLĐ hạng nhì
	Không đủ tiêu chuẩn theo quy định tại K1 Điều 43 Luật TĐKT, K1 Điều 16 NĐ65 và điểm d K2 Điều 84 Luật TĐKT

- Không có sáng kiến, đề tài cấp bộ, ngành 
	

	
	VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA

	2. 
	Ông Lê Thanh Thảo, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân huyện Như Xuân, tỉnh Thanh Hóa
	1959
	- HCLĐ hạng ba:  năm 2011
- CSTĐ cơ sở: 2012, 2013, 2014, 2015, 2016

- CSTĐ Ngành: 2014.

- Sáng kiến, đề tài: 03 sáng kiến
	100%
	HCLĐ hạng nhì
	Không đủ tiêu chuẩn theo quy định tại K1 Điều 43 Luật TĐKT,  K1 Điều 16 NĐ65 và điểm d K2 Điều 84 Luật TĐKT

- Không có sáng kiến cấp bộ, ngành

- Không có chứng nhận của CQ quản lý có thẩm quyền đối với sáng kiến 
	

	
	VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỈNH TÂY NINH

	3. 
	Nguyễn Văn Mong, Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Tây Ninh
	1962
	- HCLĐ hạng ba: Năm 2010

- CSTĐ cơ sở: 2011, 2012, 2013, 2014, 2015

- CSTĐ Ngành: 2011, 2015


	100%
	HCLĐ hạng Nhì
	Không đủ tiêu chuẩn theo quy định tại K1 Điều 43 Luật TĐKT,  K1 Điều 16 NĐ65 và điểm d K2 Điều 84 Luật TĐKT

- Không có CSTĐCS năm 2016

- Không có đề tài, sáng kiến cấp bộ, ngành, tỉnh
	

	
	VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỈNH TIỀN GIANG

	4. 
	Nguyễn Thị Ánh, Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Tiền Giang
	1964
	- BKCP: 2008

- CSTĐ cơ sở: 2012, 2013, 2014, 2015, 2016

- CSTĐ Ngành: 2014


	100%
	HCLĐ hạng Ba
	Không đủ tiêu chuẩn theo quy định tại K1 Điều 44 Luật TĐKT, K1 Điều 17 NĐ65 và điểm d K2 Điều 84 Luật TĐKT

- Không có đề tài, sáng kiến cấp Bộ, ngành, tỉnh
	

	
	VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỈNH BẠC LIÊU

	5. 
	Trần Minh Tạo, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bạc Liêu
	1959
	- HCLĐ hạng ba: 2009

- CSTĐ cơ sở: 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016

- CSTĐ ngành: 2013, 2016


	5/5
	HCLĐ hạng nhì
	Không đủ tiêu chuẩn theo quy định tại K1 Điều 43 Luật TĐKT,  K1 Điều 16 NĐ65 và điểm d K2 Điều 84 Luật TĐKT

- Không có đề tài, sáng kiến cấp bộ, ngành, tỉnh
	


III. CÁ NHÂN KHÔNG ĐẠT DANH HIỆU “CHIẾN SỸ THI ĐUA TOÀN QUỐC” NĂM 2017

	STT
	Họ và tên 
	Năm sinh
	Tiêu chuẩn đạt được

theo Đ 21 LTĐKT, Điều 3 NĐ 65, 
	Tỷ lệ phiếu bầu
	Kết quả xét duyệt của HĐTĐ-KT Ngành kiểm sát  
	Ghi chú

	
	VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

	1. 
	Bùi Đăng Dung, Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hải Phòng
	1963
	- CSTĐ Ngành: 2013, 2016
- CSTĐ cơ sở: 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 
- Đề tài: Nghiên cứu đề xuất một số giải pháp bảo đảm quyền của người bị tạm giữ, bị can, bị cáo trong tố tụng hình sự trên địa bàn thành phố Hải Phòng
	100%
	- CSTĐ Ngành: 2013, 2016
-Tham gia Đề tài: Nghiên cứu đề xuất một số giải pháp bảo đảm quyền của người bị tạm giữ, bị can, bị cáo trong tố tụng hình sự trên địa bàn thành phố Hải Phòng

 - Có giấy chứng nhận việc tham gia đề tài của Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Hải Phòng

	Không phải là chủ nhiệm đề tài nên chưa đủ điều kiện tiêu chuẩn (Thông báo số 16/TB-BTĐKT ngày 08/01/2018)

	
	VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA

	2. 
	Trần Quốc Tuấn, Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Sơn La
	1959
	- CSTĐ Ngành: 2011, 2015
- CSTĐ cơ sở: 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 
- Đề tài: không có đề tài cấp bộ, ngành
	100%
	Không đủ tiêu chuẩn đề nghị theo quy định tại Đ3 NĐ65, K3 Đ4 TT07
- Không có CSTĐ ngành 2016

- Không có đề tài cấp bộ, ngành
	


	
	VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA

	3. 
	Đỗ Văn Phương, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thanh Hóa
	1963
	- CSTĐ Ngành: 2012, 2015
- CSTĐ cơ sở: 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 
- Đề tài: Pháp chế XHCN trong kiểm sát điều tra các tội phạm về trật tự xã hội của VKSND tỉnh Thanh Hóa
	100%
	Không đủ điều kiện, tiêu chuẩn đề nghị theo quy định tại Đ3 NĐ65, K3 Đ4 TT07
- Không có CSTĐ ngành 2016

- Không có trích lục ý kiến xác nhận hoặc giấy  chứng nhận việc tham gia đề tài của cấp bộ, ngành, tỉnh 
	

	
	VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG TRỊ

	4. 
	Trần Đình Dũng, Trưởng phòng Kiểm sát việc giải quyết các vụ, việc dân sự, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Trị
	1960
	- CSTĐ Ngành: 2013, 2016
- CSTĐ cơ sở: 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 
- Chuyên đề: Triển khai thực hiện các biện pháp nhằm nâng cao vị trí, vai trò, trách nhiệm của kiểm sát viên trước, trong và sau phiên tòa dân sự
	100%
	Không đủ điều kiện, tiêu chuẩn đề nghị theo quy định tại Đ3 NĐ65

- Không có trích lục ý kiến xác nhận hoặc giấy  chứng nhận của cấp bộ, ngành, tỉnh 
	

	
	VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI

	5. 
	Mai Văn Sinh, Trưởng phòng KS việc giải quyết các vụ án hành chính, KDTM, lao động và những việc khác theo quy định của pháp luật VKSND tỉnh Đồng Nai
	1968
	- CSTĐ Ngành: 2013, 2016
- CSTĐ cơ sở: 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 
- Đề tài, sáng kiến: Không có

	100%
	Không đủ điều kiện, tiêu chuẩn đề nghị theo quy định tại Đ3 NĐ65

- Không có đề tài cấp bộ, ngành
	


IV. TẬP THỂ CÁC VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỈNH, THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC 

VIỆN KSND TỐI CAO KHÔNG ĐỦ TIÊU CHUẨN ĐỀ NGHỊ TẶNG BẰNG KHEN CHÍNH PHỦ NĂM 2017

	STT
	Tên tập thể đề nghị
	Tiêu chuẩn đạt được
	Đề nghị của Hội đồng TĐ-KT địa phương
	Kết quả xét duyệt của HĐTĐ-KT Ngành kiểm sát  
	Ghi chú



	
	VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA

	1. 
	Phòng Kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự, Viện kiểm sát nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Sơn La;
	- BKVT năm 2015

- TTLĐXS: 2012, 2013, 2014, 2015, 2016.

Cờ Ngành: 2013, 2014, 2015
	BKTTCP
	Không đủ tiêu chuẩn theo quy định tại điểm c K3 Đ23 NĐ65

- BKVT năm 2015

Chưa đủ thời gian đề nghị
	

	
	VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỈNH HƯNG YÊN

	2. 
	Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hưng Yên;
	- BKUB tỉnh năm 2011

- TTLĐXS:   2012, 2013, 2014, 2015, 2016

Cờ Ngành: 2012, 2013, 2014, 2015, 2016
	BKTTCP
	Không đủ tiêu chuẩn theo quy định tại điểm c K3 Đ23 NĐ65

- không có BKVT
	BK của UB tỉnh năm 2011



	
	VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNH

	3. 
	Viện kiểm sát nhân dân huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định;
	- BKVT năm 2011 

HCLĐ hạng 2 năm 2015

- TTLĐXS: 2010, 2011, 2012, 2013, 2014

Cờ Ngành: 2012, 2013, 2014
	BKTTCP
	Không đủ tiêu chuẩn theo quy định tại điểm c K3 Đ23 NĐ65

- Đã được tặng HCLĐ hạng 2 năm 2015

- Chưa đủ thời gian đề nghị
	

	
	VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỈNH THANH HOÁ

	4. 
	Phòng Kiểm sát thi hành án dân sự, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thanh Hóa;
	- BKVT năm 2010

- LĐTT: 2011

- TTLĐXS: 2012, 2013, 2014, 2015, 2016

- Cờ Ngành: 2014
	BKTTCP
	Không đủ tiêu chuẩn theo quy định tại điểm c K3 Đ23 NĐ65

- LĐ tiên tiến: 2011


	

	5. 
	Viện kiểm sát nhân dân huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa;
	- BKVT năm 2010

- LĐTT: 2011

- TTLĐXS: 2012, 2013, 2014, 2015, 2016

- Cờ Ngành: 2012, 2013, 2014
	BKTTCP
	Không đủ tiêu chuẩn theo quy định tại điểm c K3 Đ23 NĐ65

- LĐ tiên tiến: 2011


	

	6. 
	Viện kiểm sát nhân dân huyện Như Xuân, tỉnh Thanh Hóa;
	- BKVT năm 2010

- LĐTT: 2011

- TTLĐXS: 2012, 2013, 2014, 2015, 2016

- Cờ Ngành: 2014, 2015
	BKTTCP
	Không đủ tiêu chuẩn theo quy định tại điểm c K3 Đ23 NĐ65

- LĐ tiên tiến: 2011


	


	
	VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH

	7. 
	Viện kiểm sát nhân dân thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình;
	- BKVT năm 2012

- TTLĐXS: 2012, 2013, 2014, 2015 

- Cờ Ngành: 2013, 2014, 2015
	BKTTCP
	Không đủ tiêu chuẩn theo quy định tại điểm c K3 Đ23 NĐ65

- Chưa đủ thời gian đề nghị

- Năm 2016 không đạt TTLĐXS 
	

	
	VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỈNH BÌNH ĐỊNH

	8. 
	Viện kiểm sát nhân dân huyện Vĩnh Thạnh, tỉnh Bình Định
	- BKUB năm 2011

- BKVT:  năm 2014

- TTLĐXS:  2012, 2013, 2014, 2015, 2016

Cờ Ngành: 2012, 2016 
	BKTTCP
	Không đủ tiêu chuẩn theo quy định tại điểm c K3 Đ23 NĐ65

- BKVT:  năm 2014

- Chưa đủ thời gian đề nghị
	BK của UB tỉnh năm 2011


V. CÁ NHÂN CÁC VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỈNH, THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC VKSND TỐI CAO
 KHÔNG ĐỦ ĐIỀU KIỆN, TIÊU CHUẨN ĐỀ NGHỊ TẶNG BẰNG KHEN CHÍNH PHỦ NĂM 2017

	STT
	Tên tập thể đề nghị
	Tiêu chuẩn đạt được
	Đề nghị của Hội đồng TĐ-KT địa phương
	Kết quả xét duyệt của HĐTĐ-KT Ngành kiểm sát  
	Ghi chú



	
	VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNH

	1. 
	Ông Cao Quang Chiểu, Trưởng phòng Thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra, kiểm sát xét xử sơ thẩm án trật tự xã hội, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Nam Định;
	- BKUB tỉnh năm 2011 

- CSTĐ cơ sở: 2012, 2013, 2014, 2015, 2016.

- Sáng kiến: Không có.
	BKTTCP
	Không đủ tiêu chuẩn theo quy định tại điểm c K1 Đ23 NĐ65

- Không có sáng kiến
	BKUB tỉnh năm 2011 

	
	VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH

	2. 
	Ông Võ Đông Sơn, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình;
	- BKVT năm 2012

- CSTĐ cơ sở: 2012, 2013, 2014, 2015, 2016


	BKTTCP
	Không đủ tiêu chuẩn theo quy định tại điểm c K1 Đ23 NĐ65

 - BKVT năm 2012

- Không có sáng kiến
	

	3. 
	Ông Hoàng Anh Vũ, Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình;
	- BKVT năm 2014

- CSTĐ cơ sở: 2014, 2015, 2016


	BKTTCP
	Không đủ tiêu chuẩn theo quy định tại điểm c K1 Đ23 NĐ65

- Chưa đủ thời gian đề nghị

- Không có sáng kiến
	

	
	VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM

	4. 
	Ông Hồ Văn Minh, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam;
	- BKVT năm 2012

- CSTĐ cơ sở: 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016


	BKTTCP
	Không đủ tiêu chuẩn theo quy định tại điểm c K1 Đ23 NĐ65

- BKVT năm 2012

- Không có sáng kiến
	

	5. 
	Ông Phạm Văn Danh, Trưởng phòng Kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Nam;
	- BKVT năm 2012

- CSTĐ cơ sở: 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016


	BKTTCP
	Không đủ tiêu chuẩn theo quy định tại điểm c K1 Đ23 NĐ65

BKVT năm 2012

- Không có sáng kiến
	

	6. 
	Ông Nguyễn Quốc Vương, nguyên Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam;
	- BKVT năm 2014

- CSTĐ cơ sở: 2012, 2013, 2014, 2015, 2016


	BKTTCP
	Không đủ tiêu chuẩn theo quy định tại điểm c K1 Đ23 NĐ65

- Chưa đủ thời gian đề nghị 

- Sáng kiến không có
	

	
	VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG

	7. 
	Ông Nguyễn Quốc Phú, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng;
	- BKVT năm 2013

- CSTĐ cơ sở: 2012, 2013, 2014, 2015, 2016.


	BKTTCP
	Không đủ tiêu chuẩn theo quy định tại điểm c K1 Đ23 NĐ65

 - Chưa đủ thời gian đề nghị

- không có sáng kiến
	

	
	VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỈNH TÂY NINH

	8. 
	Ông Phạm Văn Sỹ, Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh;
	- BKVT năm 2014

- CSTĐ cơ sở: 2012, 2013, 2014, 2015, 2016.


	BKTTCP
	Không đủ tiêu chuẩn theo quy định tại điểm c K1 Đ23 NĐ65

 - Chưa đủ thời gian đề nghị

- không có sáng kiến


	

	
	VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI

	9. 
	Ông Trần Hùng Vĩ, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai;
	- BKVT năm 2011

- CSTĐ cơ sở: 2012, 2013, 2014, 2015, 2016

- Có 02 sáng kiến


	BKTTCP
	Không đủ tiêu chuẩn theo quy định tại điểm c K1 Đ23 NĐ65

-Thiếu 03 sáng kiến
	

	
	VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỈNH LONG AN

	10. 
	Ông Đinh Văn Sang, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Long An;
	- BKVT năm 2013

- HCLĐH3 năm 2013

- CSTĐ cơ sở: 2012, 2013, 2014, 2015, 2016

- Có 05 sáng kiến
	BKTTCP
	Không đủ tiêu chuẩn theo quy định tại điểm c K1 Đ23 NĐ65

- BKVT năm 2013

- HCLĐH3 năm 2013

- Chưa đủ thời gian đề nghị


	

	
	VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỈNH TIỀN GIANG

	11. 
	Bà Trần Thị Ánh Nguyệt, Trưởng phòng Kiểm sát việc giải quyết các vụ án hành chính, kinh doanh, thương mại, lao động và những việc khác theo quy định của pháp luật, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Tiền Giang 
	- BKVT năm 2014

CSTĐ cơ sở: 2012, 2013, 2014, 2015, 2016

- Có 02 sáng kiến
	BKTTCP
	Không đủ tiêu chuẩn theo quy định tại điểm c K1 Đ23 NĐ65

- Chưa đủ thời gian đề nghị

- Thiếu 03 sáng kiến
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